
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Mẫu số: 09c-CK/TSC

NĂM 2023

Bộ, tỉnh: Bộ Xây dựng
Cơ quan quản lý cấp trên: Bộ Xây dựng
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Viện Kinh tế Xây dựng
Mã đơn vị: 019013
Loại hình đơn vị: ĐVSN công tự bảo đảm 1 phần chi thường xuyên

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

I Xe ôtô 3 2.333.801,18 313.158,00 2.020.643,18 56.780,39

1
TOYOTA - 50M -
00059

1 749.218,18 749.218,18 12.688,37 X

2
TOYOTA - 80A -
025.22

1 1.051.425,00 1.051.425,00 44.092,02 X

3 TOYOTA-31B-6689 1 533.158,00 313.158,00 220.000,00 X

II Tài sản cố định khác 299 9.754.677,84 9.754.677,84 1.295.238,39

1
Điều hòa
HT.901.ĐH.DAIKIN.1

1 19.950,00 19.950,00 9.975,00

2
Bàn làm việc 2.4m
JL2400

1 19.965,00 19.965,00
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

3

22 Hộp đại biểu kèm
micro kèm micro
PH.303.HDB.Bosch
CCSPH.303.HCT.2

1 213.226,20 213.226,20

4

Máy in laser màu đa
năng
BĐS.503.MI.BROTH
ER.3

1 11.818,18 11.818,18 7.090,91

5
Bộ loa + mic hội thảo
Phân viện KTXD
Miền Nam

1 10.000,00 10.000,00

6

Khối điều khiển trung
tâm
PH.303.KDK.Bosch
CUD

1 35.536,60 35.536,60

7
Máy vi tính
GXD.601.MT.I5.11

1 14.763,64 14.763,64 8.858,18

8
Điều hòa Nishu -
Phòng 502

1 14.349,00 14.349,00

9
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei5.1
2

1 15.980,00 15.980,00 12.784,00

10
Máy vi tính
TTTT.804.MT.INTEL
.8

1 14.450,00 14.450,00 2.890,00

11
Máy vi tính
GXD.601.MT.Intel.9

1 11.454,55 11.454,55 4.581,82

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

12
Máy tính xách tay
TTTV.1

1 16.172,73 16.172,73 6.469,09

13 Tủ tài liệu DC3900 1 25.075,60 25.075,60

14
Máy vi tính
TTĐG.302.MT.INTE
L.2

1 10.545,46 10.545,46

15
Máy vi tính
BĐS.503.MT.I5.9

1 17.545,46 17.545,46 10.527,27

16
Loa
PH.902.TBAT.Anglo.1

1 12.495,00 12.495,00 9.996,00

17
Điều hòa Nagakawa -
phòng họp P902 6

1 11.955,00 11.955,00

18
Micro không dây (1 bộ
thu, 2 tay phát) U666B

1 19.250,00 19.250,00

19
Máy tính xách tay
BIM.201.MTXT.HP15
G.4

1 44.060,50 44.060,50

20
Máy tính xách tay -
111

1 16.747,50 16.747,50

21
Máy vi tính
VP.203.MT.LG20EN4
35.3

1 10.727,27 10.727,27

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

22
Điều hòa Daikin
VT.401.DH.DAIKIN.2

1 19.200,00 19.200,00 4.800,00

23
Điều hòa Nagakawa -
phòng họp P902 3

1 11.955,00 11.955,00

24
Điều hòa Daikin
VP.101.ĐH.DAIKIN.2

1 11.818,18 11.818,18 5.909,09

25
Máy vi tính
VP.101.MT.ITEL9100
.8

1 11.181,82 11.181,82 2.236,36

26
Máy tính xách tay
TTTV.2

1 20.445,46 20.445,46 12.267,27

27
Máy photo
ĐTh.704.MPT.Xerox
S220.1

1 35.850,00 35.850,00

28
Điều hòa Daikin
PVT.301.ĐH.Daikin.1

1 30.454,55 30.454,55 7.613,64

29
Ghế sofa ba
VT.401.SF.SF3 S2

1 21.560,00 21.560,00 5.390,00

30
Điều hòa
KH.803.ĐH.Daikin.3

1 19.800,00 19.800,00 9.900,00

31
Điều hòa Nishu -
Phòng Bất Động Sản 3

1 14.349,00 14.349,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
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chung
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

32
Điều hòa
ĐTH.704.ĐH.DAIKI
N.1

1 14.750,00 14.750,00 3.687,50

33
Máy vi tính
ĐM.603.MT.HPLV19
11.4

1 11.000,00 11.000,00

34
Mixer
PH.902.TBAT.Mixer.1

1 15.680,00 15.680,00 12.544,00

35
Điều hòa Daikin
GXD.601.ĐH.DAIKI
N.1

1 14.045,45 14.045,45 7.022,73

36
Loa toàn giải B1520
Pro

1 46.860,00 46.860,00

37
Tivi
PH.302.TIVI.Samsung
.

1 18.627,27 18.627,27 14.901,82

38
Máy ảnh
TTTT.804.MA.Canon.
1

1 14.799,00 14.799,00

39
Máy vi tính
DM.602.MT.Corei5.14

1 15.409,09 15.409,09 9.245,45

40
Điều hòa Daikin
GXD.601.ĐH.DAIKI
N.2

1 14.045,46 14.045,46 7.022,73

41
Kệ tài liệu
GXD.601.KTL.1

1 19.099,25 19.099,25 11.937,03

STT
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

42
Giá tài liệu
TCKT.101.GTL

1 12.210,00 12.210,00 1.526,25

43
Ghế da cao cấp
LĐV.401.GHD.0.1

1 12.800,00 12.800,00

44
Thiết bị mạng điện
thoại , mạng LAN

1 411.782,52 411.782,52

45

Thiết bị chuyển mạch
Cisco
VP.WSC2960G24TC
L.1

1 13.000,00 13.000,00 5.200,00

46
Máy vi tính
DT.801.MT.ACER.5

1 12.636,36 12.636,36

47
Máy vi tính
DM.602.MT.HP-
Pavi.7

1 11.089,09 11.089,09

48
Máy vi tính
GXD.601.MT.HPPavil
ion.6

1 11.698,00 11.698,00

49
Máy vi tính
TTTV.702.MT.INTEL
.8

1 10.545,45 10.545,45

50
Loa
PH.902.TBAT.Anglo.2

1 12.495,00 12.495,00 9.996,00

51
Máy tính xách tay
BIM.201.MTXT.HP15
G.5

1 44.060,50 44.060,50

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

52
Bàn họp
PH.303.BH.MDF

1 32.395,00 32.395,00 8.098,75

53
Tivi
PH.303.TIVI.SAMSU
NG

1 35.445,46 35.445,46 28.356,36

54
Máy vi tính
TTTV.702.MT.HPLE
D19US.6

1 10.000,00 10.000,00

55
Bộ Amly phòng họp
PH.303.BAL.Bosch12
0W

1 34.515,00 34.515,00

56
Điều hòa Nishu -
Phòng Nước Ngoài 4

1 14.349,00 14.349,00

57
Điều hòa Nagakawa -
phòng ĐM

1 11.955,00 11.955,00

58
Máy vi tính
CC.701.MT.Intel.8

1 10.818,18 10.818,18 2.163,64

59
Máy vi tính
VP.101.MT.Corei5.10

1 15.880,00 15.880,00 12.704,00

60
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Corei5.
9

1 15.409,09 15.409,09 9.245,45

61
Điều hòa Nishu - Hội
trường P303 1

1 14.349,00 14.349,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

62
Máy vi tính
MT.NN.403.Intel.11

1 11.709,09 11.709,09 7.025,45

63
Tivi
PH.303.TIVI.SONY65

1 42.704,20 42.704,20

64
Máy vi tính
KH.802.MT.HPLED1
9US.4

1 10.000,00 10.000,00

65
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei5.1
1

1 15.980,00 15.980,00 12.784,00

66
Điều hòa Daikin
ĐT.801.ĐH.Daikin.1

1 24.259,09 24.259,09 18.194,32

67
Máy tính xách tay
BIM.201.MTXT.HP15
G.6

1 44.060,50 44.060,50

68
Máy vi tính
DT.801.MT.Corei5.7

1 14.818,18 14.818,18 11.854,55

69
Bàn họp Phân viện
KTXD Miền Nam

1 11.272,73 11.272,73

70
Loa
PH.902.TBAT.Anglo.3

1 12.495,00 12.495,00 9.996,00

71
Máy vi tính
ĐM.602.MT.Corei3.11

1 11.909,09 11.909,09 4.763,64

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

72
Máy vi tính
ĐM.602.MT.Corei5.16

1 14.727,27 14.727,27 11.781,82

73

Thiết bị chuyển mạch
Cisco
VP.WSC2960G24TC
L.4

1 13.000,00 13.000,00 5.200,00

74
Máy vi tính
HT.901.MT.I3.11

1 11.454,55 11.454,55 6.872,73

75
Điều hòa Nishu - Hội
trường P303 3

1 14.349,00 14.349,00

76
Tủ điện
NA.1002.TNC.FUSHI
MA

1 11.900,00 11.900,00

77
Trạm biến áp 35(22)
/0,4kw-800KVA

1 341.000,00 341.000,00

78
Máy vi tính
HT.901.MT.Intel.9

1 11.454,55 11.454,55 4.581,82

79
Điều hòa Daikin
NA.1002.ĐH.Daikin.1

1 18.050,00 18.050,00 11.281,25

80
Ghế sofa đôi
VT.401.SF.SF2 S1.2

1 15.070,00 15.070,00 3.767,50

81
Máy tính xách tay
CC.701.MTXT.HP.1

1 18.809,09 18.809,09 15.047,27

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

82
Máy vi tính
TTTV.702.MT.HPLE
D19US.7

1 10.000,00 10.000,00

83
Máy vi tính
GXD.601.MT.Intel.13

1 15.000,00 15.000,00 9.000,00

84
Máy tính xách tay
BIM.201.MTXT.HP15
b.1

1 17.250,20 17.250,20

85
Điều hòa Nishu -
Phòng họp phó VT

1 14.349,00 14.349,00

86
Máy vi tính
CC.701.MT.Intel.9

1 10.818,18 10.818,18 2.163,64

87

Thiết bị chuyển mạch
Cisco
HT.901.BCM.CSG300
.1

1 15.400,00 15.400,00

88
Máy vi tính
GXD.601.MT.I5.10

1 14.763,64 14.763,64 8.858,18

89
Điều hòa Nishu -
Phòng Bất Động Sản 2

1 14.349,00 14.349,00

90
Máy vi tính
BĐS.503.MT.I5.11

1 18.136,36 18.136,36 10.881,82

91
Máy vi tính
TTTT.804.MT.HPLV
1911.3

1 11.600,00 11.600,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức
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chung
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

92
Máy vi tính
KH.803.MT.Intel.7

1 11.709,09 11.709,09 7.025,45

93 Tủ máy có mixer 12U 1 12.705,00 12.705,00

94
Điều hòa Nishu - Nhà
ăn 1

1 14.349,00 14.349,00

95
Âm li cho loa toàn giải
EP4000

1 30.371,00 30.371,00

96
Tivi
VP.101.TV.SAMSUN
G.1

1 10.990,00 10.990,00 4.396,00

97
Máy vi tính
ĐTh.704.MT.HP1911.
4

1 10.000,00 10.000,00

98
50 ghế phòng họp
PH.303.GHT.GoTN

1 163.790,00 163.790,00 40.947,50

99
Điều hòa Nagakawa -
Phòng Cơ Chế

1 11.955,00 11.955,00

100
Điều hòa Nishu -
Phòng Bất Động Sản 1

1 14.349,00 14.349,00

101
Máy vi tính
ĐTH.704.MT.Intel.9

1 14.000,00 14.000,00 11.200,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

102
Máy vi tính
TTTV.702.MT.HPLE
D19US.4

1 10.000,00 10.000,00

103
Máy vi tính
DM.602.MT.HP-
Pavi.6

1 11.089,09 11.089,09

104
Thiết bị hội nghị
truyền hình
PH.303.TBTH.Aver

1 38.935,60 38.935,60

105
Loa siêu trầm B1800X
Pro

1 54.032,00 54.032,00

106
Máy vi tính
PVT.201.MT.DELLV
OS.1

1 13.818,18 13.818,18

107
Máy vi tính Phân viện
KTXD Miền Nam.4

1 11.340,91 11.340,91 6.804,55

108
Máy vi tính
TCKT.203.MT.Corei3
.5

1 11.974,55 11.974,55 9.579,64

109
Điều hòa Daikin
VP.101.ĐH.DAIKIN.3

1 24.863,64 24.863,64 12.431,82

110
Máy vi tính
GXD.601.MT.Crei5.1
6

1 16.400,00 16.400,00 13.120,00

111
Máy vi tính Phân viện
KTXD Miền Nam.2

1 16.800,00 16.800,00 10.080,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

112
Máy vi tính Phân viện
KTXD Miền Nam.3

1 16.800,00 16.800,00 10.080,00

113
Máy vi tính
BĐS.503.MT.I5.8

1 17.545,46 17.545,46 10.527,27

114 Bộ Sofa tiếp khách.4 1 27.940,00 27.940,00

115
Máy chiếu
VT.401.MC.PanaLB3
03

1 21.062,80 21.062,80

116
Máy vi tính
ĐM.602.MT.Corei5.17

1 14.727,27 14.727,27 11.781,82

117
Điều hòa Nagakawa -
Phòng Hạ tầng

1 11.955,00 11.955,00

118
Máy vi tính
ĐG.204.MT.INTEL.I3
.5

1 10.954,55 10.954,55 4.381,82

119
Máy vi tính
GXD.601.MT.Intel.8

1 11.454,55 11.454,55 4.581,82

120
Điều hòa Nishu -
Phòng Nước Ngoài 3

1 14.349,00 14.349,00

121

Thiết bị chuyển mạch
Cisco
VP.WSC2960G24TC
L.2

1 13.000,00 13.000,00 5.200,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

122
Điều hòa Nagakawa -
Phòng Đầu tư

1 11.955,00 11.955,00

123

Bộ chuyển mạch
(Switch)
TTTT.804.BCM.Cisco
SG300.3

1 17.500,00 17.500,00

124
Máy vi tính
ĐTH.704.MT.Intel.10

1 14.000,00 14.000,00 11.200,00

125
Máy chiếu
PH.303.MC.PX703H
D.1

1 19.990,00 19.990,00 7.996,00

126
Máy vi tính
NN.403.MT.DELLVO
S.6

1 11.590,91 11.590,91

127
Máy vi tính
BĐS.503.MT.I5.10

1 18.136,36 18.136,36 10.881,82

128
Điều hòa Nishu -
Phòng Nước Ngoài 1

1 14.349,00 14.349,00

129
Máy vi tính
TTTV.702.MT.INTEL
.9

1 10.545,46 10.545,46

130
Máy vi tính
NN.403.MT.Intel.10

1 11.545,46 11.545,46 4.618,18

131
Điều hòa Nagkawa -
BP In

1 11.955,00 11.955,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

132
Điều hòa Nishu - Hội
trường P303 2

1 14.349,00 14.349,00

133
Tivi Phân viện KTXD
Miền Nam

1 10.659,09 10.659,09

134
Máy vi tính để bàn -
172

1 13.900,00 13.900,00

135
Máy vi tính
DT.801.MT.Corei5.8

1 14.818,18 14.818,18 11.854,55

136
Máy chiếu
PH.902.MC.Acer127H
.1

1 11.599,00 11.599,00

137
Máy vi tính
TCKT.101.MT.LV191
1.1

1 12.030,00 12.030,00

138
Máy quay phim
GXD.601.CMR.GoPro
.1

1 14.390,91 14.390,91 11.512,73

139
Điều hoà
HT.1001.ĐH.MEDIA.
1

1 12.060,00 12.060,00

140
Âm li cho loa siêu
trầm NU6000

1 32.560,00 32.560,00

141
Máy vi tính xách tay
PVT.201.MTXT.ASU
S.1

1 16.900,00 16.900,00 13.520,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

142
Máy vi tính
KH.803.MT.INTEL.I3
.6

1 12.227,27 12.227,27 4.890,91

143 Thiết bị âm thanh 1 23.533,40 23.533,40

144
Ghế sofa đôi
VT.401.SF.SF2 S1.1

1 15.070,00 15.070,00 3.767,50

145
Điều hòa Nagakawa -
Phòng TTTT

1 11.955,00 11.955,00

146
Điều hòa
TCKT.203.DH.DAIKI
N.1

1 24.863,64 24.863,64 12.431,82

147 Tủ Lạnh TOSHIBA 1 11.875,00 11.875,00

148
Máy vi tính
VP.203.MT.LGLED.5

1 10.000,00 10.000,00

149
Điều hòa Nishu -
Phòng Nước Ngoài 2

1 14.349,00 14.349,00

150
Bộ đẩy công suất
PH.902.TBAT.JK.1

1 17.490,00 17.490,00 13.992,00

151
Máy phát điện dự
phòng

1 495.000,00 495.000,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

152
Bàn họp phòng Viện
trưởng

1 21.835,00 21.835,00

153
Điều hòa
ĐM.602.ĐH.Daikin.5

1 18.500,00 18.500,00 11.562,50

154 Thang máy P900 1 1.320.000,00 1.320.000,00

155
Bộ trộn âm thanh
EMP8

1 17.765,00 17.765,00

156
Thiết bị chia tần cho
loa toàn giải và loa
siêu trầm DCX2496

1 22.715,00 22.715,00

157
Máy vi tính
CC.701.MT.Intel.10

1 11.318,18 11.318,18 4.527,27

158
Máy bơm nước sinh
hoạt

1 19.096,00 19.096,00

159
Máy vi tính
TTTT.804.MT.HpPavi
lion.6

1 12.000,00 12.000,00

160
Máy bơm nước thải
tầng hầm

1 12.650,00 12.650,00

161
Máy vi tính
NN.403.MT.HPPavili
on.5

1 11.698,00 11.698,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

162
Máy vi tính
GXD.601.MT.Intel.14

1 15.000,00 15.000,00 9.000,00

163
Máy vi tính
BĐS.503.MT.I5.12

1 18.136,36 18.136,36 10.881,82

164
Điều hòa Daikin
TTTV.703.ĐH.DAIKI
N.1

1 14.450,00 14.450,00 7.225,00

165
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei5.1
3

1 14.291,82 14.291,82 11.433,45

166
Hộp chủ tịch kèm
micro PH.303.HCT.2

1 10.680,46 10.680,46

167
Máy vi tính
GXD.601.MT.Samsun
gTFT.5

1 22.090,00 22.090,00

168
Điều hòa
CC.701.ĐH.DAIKIN.
1

1 19.950,00 19.950,00 9.975,00

169
Máy vi tính
NN.403.MT.Intel.12

1 11.709,09 11.709,09 7.025,45

170
Điều hòa
PVT.501.ĐH.Daikin.3

1 29.836,36 29.836,36 26.106,82

171
Máy tính xách tay
TCKT.203.MTXT.As
us.1

1 17.263,64 17.263,64 10.358,18

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
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Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

172
Máy vi tính
CC.701.MT.HPLV191
1.4

1 11.000,00 11.000,00

173
Máy vi tính
NN.403.MT.Corei5.13

1 15.100,00 15.100,00 12.080,00

174
Máy vi tính
VT.401.MT.IMAC.1

1 29.354,55 29.354,55

175
Máy vi tính
DT.801.MT.Corei5.6

1 14.818,18 14.818,18 11.854,55

176
Điều hòa Nagakawa -
phòng họp P902 1

1 11.955,00 11.955,00

177
Máy chủ Phân viện
KTXD Miền Nam

1 18.845,46 18.845,46

178
Máy vi tính
ĐTH.704.CMT.DelVo
s.7

1 12.727,27 12.727,27 2.545,45

179
Máy vi tính
ĐT.801.MT.HPPavilio
n.4

1 11.698,00 11.698,00

180
Máy tính xách tay
VT.401.MTXT.SurPro
7

1 23.710,00 23.710,00 4.742,00

181
Máy vi tính
NN.403.MT.DELLVO
S.7

1 11.590,91 11.590,91

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù
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doanh

Cho
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kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

182
Điều hòa Nishu - Nhà
ăn 2

1 14.349,00 14.349,00

183
Máy tính xách tay
BIM.201.MTXT.HP15
b.3

1 17.250,20 17.250,20

184
Máy vi tính
ĐM.603.MT.HPLV19
11.3

1 11.000,00 11.000,00

185
Điều hòa Nishu -
Phòng Y tế

1 14.349,00 14.349,00

186
Máy vi tính
TTTT.804.MT.Crei5.1
0

1 15.090,91 15.090,91 12.072,73

187
Máy vi tính
NN.403.MT.Intel.8

1 11.363,64 11.363,64 2.272,73

188
Máy vi tính
DM.602.MT.INTEL.8

1 11.736,36 11.736,36

189 Các vật kiến trúc khác 1 315.419,50 315.419,50

190
Máy vi tính
TTĐG.204.MT.INTE
L.3

1 14.927,27 14.927,27 2.985,45

191
Máy vi tính
GXD.601.MT.INTEL.
7

1 11.736,36 11.736,36

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

192
Máy chiếu
HT902.MC.ViewSoni
c.1

1 20.318,00 20.318,00 4.063,60

193
Máy tính xách tay
NN.403.MTXT.HPP.1

1 20.354,55 20.354,55 16.283,64

194
Máy vi tính Phân viện
KTXD Miền Nam.1

1 12.372,73 12.372,73 2.474,55

195
Máy vi tính
HT.901.MT.I3.10

1 11.454,55 11.454,55 6.872,73

196
Điều hòa Nishu -
phòng GXD

1 14.349,00 14.349,00

197
Tủ tài liệu viện phó
DC3900

1 25.075,60 25.075,60

198
Máy vi tính
VP.203.MT.LG20EN4
35.4

1 10.727,27 10.727,27

199
Tủ tài liệu viện phó
DC3900.1

1 25.075,60 25.075,60

200
Điều hòa Nishu - Nhà
ăn 4

1 14.349,00 14.349,00

201
Máy vi tính
TTĐG.302.MT.GEIL.
1

1 12.000,00 12.000,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

202
Điều hòa Nagakawa -
phòng họp P902 2

1 11.955,00 11.955,00

203
Máy tính xách tay
PH.303.MTXT.ACER.
1

1 16.725,46 16.725,46

204 Máy vi tính - 398 1 11.495,00 11.495,00

205
Máy photocopy
GXD.601.MPT.Canon
.1

1 40.000,00 40.000,00 35.000,00

206
Máy chiếu
PH.303.MC.Pana-
LB303

1 27.740,90 27.740,90

207
Máy vi tính
CC.701.MT.HPPavilio
n.7

1 11.698,00 11.698,00

208
Điều hòa Nagakawa -
phòng họp P902 4

1 11.955,00 11.955,00

209
Máy vi tính
PVT.501.MT.HP19US
.1

1 12.000,00 12.000,00

210
Điều hòa Nagakawa -
BP thư viện

1 11.955,00 11.955,00

211
Hệ thống mạng điện
thoại và mạng LAN

1 229.059,60 229.059,60

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

212
Bàn làm việc viện phó
JL2200

1 16.280,00 16.280,00

213
Máy vi tính
ĐM.602.MT.Corei3.12

1 11.909,09 11.909,09 4.763,64

214

Hộp chủ tịch kèm
micro
PH.303.HCT.Bosch
CML

1 11.053,90 11.053,90

215
Máy vi tính
TCKT.203.MT.Corei5
.4

1 15.194,54 15.194,54 12.155,64

216
Máy vi tính
TTĐG.204.MT.Intel.6

1 14.050,00 14.050,00 11.240,00

217
Máy tính xách tay
TTTT.804.MTXT.HP.
3

1 18.172,73 18.172,73 14.538,18

218 Ghế lãnh đạo 1 12.430,00 12.430,00

219
Máy vi tính
NN.403.MT.Corei5.14

1 15.100,00 15.100,00 12.080,00

220
Điều hòa Daikin
VT.401.ĐH.Daikin.1

1 30.454,55 30.454,55 7.613,64

221
Máy vi tính
ĐTH.704.MT.Intel.8

1 11.363,64 11.363,64 2.272,73

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

222
Máy vi tính xách tay
KH.803.MTXT.Asus.1

1 16.354,55 16.354,55 13.083,64

223
Máy vi tính
GXD.601.MT.Intel.12

1 15.000,00 15.000,00 9.000,00

224

Bộ chuyển mạch
(Switch)
TTTT.804.BCM.Cisco
SG300.2

1 17.500,00 17.500,00

225 Bộ Sofa tiếp khách.1 1 27.940,00 27.940,00

226
Điều hòa Daikin
HT.901.ĐH.DAIKIN.2

1 17.190,91 17.190,91 12.893,18

227
Máy vi tính
ĐG.204.MT.Intel.4

1 11.636,36 11.636,36 2.327,27

228
Hệ thống phòng cháy
chữa cháy

1 239.723,00 239.723,00

229
Điều hòa Nagakawa -
phòng họp P902 5

1 11.955,00 11.955,00

230
Máy vi tính
KH.803.MT.Corei3.5

1 12.181,82 12.181,82 4.872,73

231
Máy tính xách tay
PVT.301.MTXT.Asus

1 15.263,64 15.263,64 9.158,18

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
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kết
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dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

232
Máy vi tính
NN.403.MT.Intel.9

1 11.545,46 11.545,46 4.618,18

233
Điều hòa Nishu - Văn
phòng 2

1 14.349,00 14.349,00

234 Gíá để tài liệu 1 10.890,00 10.890,00

235
Điều hòa Nishu - Nhà
ăn 3

1 14.349,00 14.349,00

236 Máy Photo MP 2500.2 1 46.515,00 46.515,00

237
Máy vi tính
CC.701.MT.Intel.11

1 15.000,00 15.000,00 9.000,00

238
Máy vi tính
DM.602.MT.Corei5.15

1 15.409,09 15.409,09 9.245,45

239
Điều hòa Nishu -
Phòng Bất Động Sản 4

1 14.349,00 14.349,00

240
Máy chiếu
PH.303.MC.Acer127H
.1

1 11.599,00 11.599,00

241
Máy vi tính
DM.602.MT.Corei5.13

1 15.409,09 15.409,09 9.245,45

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh

có tiêu
chuẩn

Phục
vụ

công
tác

chung

Phục
vụ

hoạt
động
đặc
thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh

liên
kết

Sử
dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

242
Bàn làm việc viện phó
JL2200.1

1 16.280,00 16.280,00

243
Máy vi tính
HT.901.MT.I3.12

1 11.454,55 11.454,55 6.872,73

244 Thang máy P700 1 1.155.000,00 1.155.000,00

245
Điều hoà
HT.1001.DH.Funiki.2

1 14.017,27 14.017,27 1.752,16

246
Máy tính xách tay
GXD.601.MTXT.LEN
OVO.

1 17.720,00 17.720,00 14.176,00

247
Máy vi tính
ĐM.603.MT.HPPavili
on.5

1 11.698,00 11.698,00

248 Bộ Sofa tiếp khách.2 1 27.940,00 27.940,00

249
Điều hòa Daikin
TTTV.702.ĐH.Daikin.
2

1 14.550,00 14.550,00 7.275,00

250
Bàn ghế phòng họp
PH.303.GHT.GOTN.1

1 90.000,00 90.000,00 33.750,00

251
Máy vi tính
DM.602.MT.INTEL.1
0

1 11.736,36 11.736,36

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh
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Phục
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công
tác

chung
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động
đặc
thù
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dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

252
Máy vi tính
TCKT.203.MT.Corei3
.6

1 11.974,55 11.974,55 9.579,64

253
Điều hòa
ĐM.603.ĐH.Daikin.4

1 19.950,00 19.950,00 9.975,00

254
Điều hòa Daikin
TTĐG.302.DH.DAIKI
N

1 14.500,00 14.500,00 5.437,50

255
Máy vi tính
ĐTH.704.MT.Intel.11

1 14.850,00 14.850,00 11.880,00

256
Máy vi tính
GXD.601.MT.HP1911
.3

1 10.000,00 10.000,00

257
Bộ sofa tiếp khách
sảnh tầng 1

1 13.750,00 13.750,00

258
Bộ bàn ghế phòng đọc
thư viện tầng 9 (1 bàn
+ 6 ghế)

1 15.840,00 15.840,00

259 Điều hòa Nishu 2 1 14.349,00 14.349,00

260
Máy vi tính
GXD.601.MT.Crei5.1
5

1 16.400,00 16.400,00 13.120,00

261
Máy vi tính
CC.701.MT.Intel.12

1 15.140,00 15.140,00 12.112,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
vụ

chức
danh
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công
tác

chung
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dụng
khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

262

Thiết bị chuyển mạch
Cisco
VP.WSC3750G24TSS
1U.5

1 22.000,00 22.000,00 8.800,00

263
Máy vi tính
TTTT.804.MT.INTEL
.7

1 13.500,00 13.500,00 2.700,00

264 Quầy Lễ Tân 1 27.500,00 27.500,00

265
Điều hòa Daikin
TTTT.804.ĐH.Daikin.
3

1 19.800,00 19.800,00 9.900,00

266
Máy tính xách tay -
145

1 22.058,40 22.058,40

267
Điều hòa Daikin
GXD.601.ĐH.DAIKI
N.3

1 14.045,46 14.045,46 7.022,73

268
Điều hòa Nishu - Hội
trường P303 4

1 14.349,00 14.349,00

269

Bộ chuyển mạch
(Switch)
TTTT.804.BCM.Cisco
SG300.1

1 17.500,00 17.500,00

270
Máy tính xách tay
PH.402.MTXT.ACER.
1

1 15.134,46 15.134,46

271
Máy vi tính
TTTV.702.MT.HPLE
D19US.5

1 10.000,00 10.000,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức

Bộ phận
sử dụng

Số lượng
Giá trị còn lại

Phục
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danh
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công
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chung
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khácTổng cộng
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

272
Máy vi tính
BĐS.503.MT.I5.7

1 17.545,46 17.545,46 10.527,27

273 Điều hòa Nishu 3 1 14.349,00 14.349,00

274
Máy vi tính
PVT.501.CMT.1

1 11.918,18 11.918,18 4.767,27

275
Máy vi tính
ĐT.801.MT.Samsung
TFT.3

1 22.090,00 22.090,00

276
Điều hòa Daikin
BĐS.503.ĐH.DAIKIN
.1

1 16.690,91 16.690,91 12.518,18

277 Máy tính để bàn - 177 1 11.310,00 11.310,00

278
Điều hòa Daikin
PLX.ĐH.DAIKIN

1 15.695,45 15.695,45 5.885,80

279
Máy tính xách tay
LĐV.201.MTXT.DEL
L.1

1 18.800,00 18.800,00

280 Tủ tài liệu Viện trưởng 1 19.571,20 19.571,20

281 Bộ Sofa tiếp khách.3 1 27.940,00 27.940,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

282
Máy vi tính
TTTT.804.MT.HPLV
1911.2

1 11.600,00 11.600,00

283
Điều hòa Nishu - Văn
phòng 1

1 14.349,00 14.349,00

284 Điều hòa Nishu 1 1 14.349,00 14.349,00

285
Máy vi tính
BĐS.503.MT.HP19US
.5

1 10.000,00 10.000,00

286

Thiết bị chuyển mạch
Cisco
VP.WSC2960G24TC
L.3

1 13.000,00 13.000,00 5.200,00

287
Điều hoà
PVT.501.DH.Funiki.2

1 12.636,36 12.636,36 1.579,55

288
Máy tính xách tay
BIM.201.MTXT.HP15
b.2

1 17.250,20 17.250,20

289
Máy tính xách tay
TTTT.804.MTXT.HP.
2

1 24.446,36 24.446,36

290
Máy vi tính
TTTT.804.MT.HpPavi
lion.5

1 12.000,00 12.000,00

291
Điều hòa Nagakawa -
Phòng kế toán

1 11.955,00 11.955,00

STT

Danh mục xe ô tô
và tài sản khác của
cơ quan đơn vị, tổ

chức
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

292
Máy vi tính
DM.602.MT.INTEL.9

1 11.736,36 11.736,36

293
Máy vi tính
HT.901.MT.ITEL9100
.8

1 11.636,36 11.636,36 2.327,27

294
Micro bục phát biểu
ME-F45C

1 10.065,00 10.065,00

295
Máy tính xách tay
PH.402.MTXT.ASUS.
2

1 17.900,00 17.900,00 10.740,00

296
Điều hoà
ĐTh.704.DH.Funiki.1

1 13.322,27 13.322,27 1.665,28

297 Máy Photo MP 2500.1 1 46.515,00 46.515,00

298
Loa
PH.902.TBAT.Anglo.4

1 12.495,00 12.495,00 9.996,00

299
Điều hòa
DT.801.DH.Daikin.2

1 21.063,64 21.063,64 18.430,68

STT
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Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Trong đó

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

ĐVT cho: Số lượng là: Cái; Giá trị là: Nghìn đồng.

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công , ngày ..... tháng ..... năm ......

Tổng cộng 302 12.088.479,02 313.158,00 11.775.321,02 1.352.018,78

31/01/2024 13:48:02Thời gian xuất báo cáo:
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